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A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Câu 1. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn? 

 A. 2 3x y  .  B. 0 0 1x y   .  

 C. 2 0 3x y   .  D. 0 3 2.x y   

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số  2; 4  làm nghiệm? 

A. 2 0x y  . B. 2 0x y  . C. 2x y  . D. 2 1 0.x y    

Câu 3. Cho hệ phương trình 
8

.
2 3 9

x y

x y

 


  
 Cho các khẳng định sau: 

(i) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn y  theo ,x  ta được: 8y x  . 

(ii) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn x  theo ,y  ta được: 8 .x y   

(iii) Nghiệm của hệ là cặp số  3; 5 . 

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là 

 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình 
 2

1 1 1

24

x

x xx x


 


 là 

A. 0,       2x x   và 2.x    B. 0x   và 2.x    

C. 0x   và 4.x     D. 0x   và 2.x   

Câu 5. Nếu , ,a b c  là ba số mà a b  và ac bc  thì c  là 

 A. số âm. B. số dương. C. số 0. D. số tùy ý. 

Câu 6. Cho tam giác ABC  vuông tại A . Khi đó, 𝑠𝑖𝑛𝐴𝐵𝐶 ̂bằng: 

 A. .
AC

BC
 B. .

BC

AC
 C. .

AB

BC
 D. .

AB

AC
 

Câu 7. Cho tam giác ABC  vuông tại A  có đường cao AH  và 𝐵̂ = 𝛼 .Tỉ số 
HA

HC
 bằng: 

 A. sin . B. cos . C. tan . D. cot . 

Câu 8. Cho tam giác ABC  vuông taị A  có  𝐴𝐶 = 10, 𝐶̂ = 300 Số đo góc  𝐵̂ và độ dài cạnh BC  

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng 

 A. 𝐵̂ = 600; 20.BC   B. 𝐵̂ = 600; 8,08.BC    

 C. 𝐵̂ = 600; 11,55BC  . D. 𝐵̂ = 600; 14,14.BC   

B. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
Bài 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau: 

 a)  
2

6 8 2 0.
3

x x
 

   
 

 b) 
 

.
2 1 2 2

1 1

x

x x x x


 

 
  

 c)    3 2 5 3 2 1 .x x     d) 
2 1 2 5 4

.
3 2 6

x x x  
   

Bài 2. (3,0 điểm)  

 a) Tìm các hệ số x  và y  trong phản ứng hóa học đã được cân bằng sau: 

3 2KClO 2KCl O .x y   

Từ đó, hãy hoàn thiện phương trình phản ứng hóa học sau khi được cân bằng. 

b) Xác định hàm số y ax b   để đồ thị hàm số đó đi qua hai điểm  1; 1A   và  4; 5B . 

c) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: 
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Một chiếc thuyền xuôi dòng và ngược dòng trên khúc sông dài 40  km hết 4  giờ 30  phút. Biết 

thời gian thuyền xuôi dòng 5  km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4  km. Tính vận tốc dòng 

nước. 

Bài 3. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau: 

a) sin35 sin67 cos23 cos55 .    A  b) cot 20 cot 40 cot50 cot70 .    B  

Bài 4. (1,5 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (điểm )A  đến trường (điểm )B  phải leo lên 

và xuống một con dốc đỉnh C  được mô tả như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB  dài 762 m, 𝐴̂ =

40; 𝐵̂ = 60; 

 
a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét). 

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn kết quả đến phút)? Biết rằng tốc độ lên dốc 

là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h. 

Bài 5. (0,5 điểm) Giải bất phương trình ẩn x  sau: 
x ab x bc x ac

a b c
a b b c a c

  
    

  
 với , , 0a b c  . 

-----HẾT----- 
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